
TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC 

TỔ ĐỊA LÍ 

Năm học: 2021 - 2022  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I 

MÔN: ĐỊA LÍ LỚP 12 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 50 PHÚT 

STT 
Nội dung kiến 

thức/ kĩ năng 
Đơn vị kiến thức/ kĩ năng 

Mức độ nhận thức Tổng % 

Tổng 

điểm 
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Số CH Thời 

gian 

(phút) 
Số CH 

 

Số CH 

  

Số CH 

 

Số CH 

  

Trắc 

nghiệm 

 

1 
A. Cơ cấu ngành 

công nghiệp 

A.1. Cơ cấu công nghiệp theo ngành 

A.2. Cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ 

A.3. Cơ cấu công nghiệp theo thành phần 

kinh tế 

 

5 

 

 

 

4 

 
 

 

3 

 

   

 

 

 

 

12 

 

 

  

30 

2 

B. Vấn đề phát triển 

một số ngành công 

nghiệp trọng điểm 

B.1. Công nghiệp năng lượng 

B.2. Công nghiệp điện lực 

B.3. Công nghiệp chế biến lương thực 

thực phẩm 

 

 

4 

 

 

 

5 

 
 

 

3 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

  

30 

3 

C. Vấn đề tổ chức 

lãnh thổ công 

nghiệp 

C.1. Khái niệm 

C.2. Các hình thức chủ yếu về tổ chức 

lãnh thổ công nghiệp. 

 

1 

 
 

 

2 

 
 

 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

  

10 

4 D. Kĩ năng 
Đọc bản đồ, Atlat Địa lí Việt Nam; làm 

việc với bảng số liệu, biểu đồ. 

6 5 1  12 

 

 30 

Tổng 16 16 7 1 40 50,00 100 

Tỉ lệ %  40% 40% 17,5% 2,5% 100% 
100% 

Tỉ lệ chung 80% 20% 100% 

Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa 

chọn đúng. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm khách quan được tính 0,25 điểm. 

 


